
Từ ngày 

đến nay

Số 

năm

Lớp 

10

Lớp 

11

Lớp 

12

Tổ hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 3

Tổng 

điểm 3 

môn

TBCM 

theo 

THMXT 

XLRL

1. Y khoa (Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên)

1
Hoàng 

Thị Ánh

10/10/ 

2005
Nữ Tày

THPT số 

3 Bảo 

Yên

Bản Đao, 

Xuân 

Hòa, Bảo 

Yên

Từ 

10/10/2005 

đến nay

18

Hoàng Văn 

Kiên - Làm 

ruộng. Chỗ 

ở: Bản Đao, 

Xuân Hòa, 

Bảo Yên

Hoàng Thị 

Xuyến - 

Làm ruộng. 

Chỗ ở: Bản 

Đao, Xuân 

Hòa, Bảo 

Yên

Tốt Tốt Tốt Giỏi 7.95 B00 7.6 6.75 6 20.35 Bảo Yên 8.5 Tốt

2
Giàng 

Thị Thảo

25/8/ 

2005
Nữ Mông

PTDTNT 

THCS & 

THPT 

huyện 

MK

Gia Khâu 

A,  Nậm 

Chảy, 

Mường 

Khương

Từ 

T01/2018 

đến nay

5

Giàng Diu 

Hoà- Công 

chức xã 

Nậm Chảy 

huyện 

Mường 

Khương

Sùng Thị 

Sung- Làm 

ruộng tại 

Thôn Gia 

Khâu A xã 

Nậm Chảy 

huyện 

Mường 

Khương

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8.55 B00 7.60 7.00 8.25 22.85
Mường 

Khương
9.1 Tốt

2. Sư phạm Tiếng Anh (Trường ĐHSP Thái Nguyên)

1

Nguyễn 

Ngọc 

Linh

13/07/ 

2005
Nữ Tày

THPT số 

2 Bảo 

Yên

Liên Hà 5, 

Bảo Hà, 

Bảo Yên

Từ 

13/7/2005 

đến nay

18

Nguyễn 

Quang Vinh 

- NN: Tự do. 

Chỗ ở: Liên 

Hà 5, Bảo 

Hà, Bảo Yên

Sầm Thị 

Lĩnh - NN: 

Giáo viên. 

Chỗ ở: Liên 

Hà 5, Bảo 

Hà, Bảo Yên

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8.46 D01 7.6 8.5 5.6 21.7 Bảo Yên 8,3 Tốt

2
Cồ Tờ 

Kim

17/8/ 

2005
Nữ Phù Lá

THPT Số 

1 Mường 

Khương

Nhân 

Giống, thị 

trấn 

Mường 

Khương

Từ T8/ 

2005 đến 

nay

18

Cồ Chẩn Èn - 

 Tự do

Thôn Nhân 

Giống TT 

Mường 

Khương 

huyện 

Mường 

Khương

Vương Thị 

Hương- Tự 

do

Thôn Nhân 

Giống TT 

Mường 

Khương 

huyện 

Mường 

Khương

Tốt Tốt Tốt Khá 7.98 D01 7.4 7.75 5.2 20.35
Mường 

Khương
8.5 Tốt

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC ĐẠI HỌC

THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN - NĂM 2024

Số 

TT

Họ và tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh

Giới 

tính

Dân tộc Tốt 

nghiệp 

THPT tại 

trường

Hộ khẩu 

thường trú

Thời gian thường 

trú

Họ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của bố

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày              /    /2024 của UBND tỉnh Lào Cai)

Địa 

phương 

đề xuất

Xếp loại hạnh kiểmHọ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của mẹ

Xếp loại 

học lực 

lớp 12

Điểm 

xét tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm thi Tốt nghiệp Kết quả Dự bị 

Đại học



Từ ngày 

đến nay

Số 

năm

Lớp 

10

Lớp 

11

Lớp 

12

Tổ hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 3

Tổng 

điểm 3 

môn

TBCM 

theo 

THMXT 

XLRL

Số 

TT

Họ và tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh

Giới 

tính

Dân tộc Tốt 

nghiệp 

THPT tại 

trường

Hộ khẩu 

thường trú

Thời gian thường 

trú

Họ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của bố

Địa 

phương 

đề xuất

Xếp loại hạnh kiểmHọ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của mẹ

Xếp loại 

học lực 

lớp 12

Điểm 

xét tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm thi Tốt nghiệp Kết quả Dự bị 

Đại học

3 Ma Sinh
06/9/ 

2005
Nữ Mông

THPT Số 

3 Mường 

Khương

Ma Cai 

Thàng̀,̃ La 

Pan Tẩn, 

Mường 

Khương

Từ 

T09/2005 

đến nay

18

Ma Sính- 

Làm ruộng 

tại Thôn Ma 

Cai Thàng̀ 

xã La Pan 

Tẩn huyện 

Mường 

Khương

Sùng Thị 

Cháu- Làm 

ruộng tại 

Thôn Ma 

Cai Thàng̀ 

xã La Pan 

Tẩn huyện 

Mường 

Khương

Tốt Tốt Tốt Khá 7.79 D01 5.8 8 5 18.80
Mường 

Khương
8.00 Tốt

4
Đào Thị 

Sao

22/03/ 

2005
Nữ Tày

THPT 

DTNT 

tỉnh

Bản Hồ, 

Sa Pa

23/5/2005 

đến 

20/10/2023

18

Đào A Thái, 

Làm ruộng, 

Bản Hồ-Sa 

Pa

Má Thị 

Khền, Làm 

ruộng, Bản 

Hồ-Sa Pa

Tốt Tốt Tốt Khá 8.58 D01 7.4 8.75 6.8 22.95 Sa Pa 8,1 Tốt

5

Vàng 

Thị Thu 

Huyền

26/02/ 

2005
Nữ Tày

THPT 

DTNT 

tỉnh

Bản Hồ, 

Sa Pa

26/02/2005 

đến 

20/10/2023

18

Vàng Văn 

Thắng, Làm 

ruộng; Bản 

Hồ, Sa Pa

Đào Thị 

Vượng, Làm 

ruộng; Bản 

Hồ, Sa Pa

Tốt Tốt Tốt Khá 8.04 D01 6.6 9.5 4.4 20.50 Sa Pa 8,3 Tốt

6

Vàng 

Thị Kim 

Nhẫn

27/11/ 

2005
Nữ Tày

THPT 

DTNT 

tỉnh

Bản Hồ, 

Sa Pa

28/11/2005 

đến 

20/10/2023

18

Vàng Văn 

Vững, Công 

chức; Bản 

Hồ, Sa Pa

Đào Thị 

Chứ, công 

chức; Bản 

Hồ, Sa Pa

Tốt Tốt Tốt Khá 8.31 D01 6.2 8.75 6.8 21.75 Sa Pa 7,9 Tốt

3. Giáo dục Tiểu học (Trường ĐHSP Thái Nguyên)

1

Lùng 

Thị 

Thành

21/6/ 

2005
Nữ Nùng

PTDTNT 

THCS&T

HPT 

huyện 

MK

Na Pạc Trà ̃

Nấm Lư, 

Mường 

Khương

Từ 

T06/2005 

đến nay

18

Lùng Lìn 

Lương- Làm 

ruộng tại 

Thôn Pạc 

Trà xã Nấm 

Lư huyện 

Mường 

Khương

Lùng Thị 

Lan- Làm 

ruộng tại 

Thôn Pạc 

Trà xã Nấm 

Lư huyện 

Mường 

Khương

Tốt Tốt Tốt Khá 7.6 D01 6.8 8.5 5 20.30
Mường 

Khương
8.30 Tốt

2
Sùng 

Thị Dở

10/9/ 

2005
Nữ Hmông

PTDTNT 

THCS&T

HPT 

Huyện 

Bát Xát

Tả Phìn, 

Dền 

Thàng, 

Bát Xát

10/9/2005 

đến nay
18

Sùng A 

Thúng-Làm 

ruộng - 

Thôn Tả 

Phìn - Xã 

Dền Thàng- 

Huyện Bát 

Xát - Tỉnh 

Lào Cai

Tráng Thị 

Cở-Làm 

ruộng - 

Thôn Tả 

Phìn - Xã 

Dền Thàng- 

Huyện Bát 

Xát - Tỉnh 

Lào Cai

Tốt Tốt Tốt Khá 8.24 D01 6.8 8.5 5.4 20.70 Bát Xát 7,7 Tốt



Từ ngày 

đến nay

Số 

năm

Lớp 

10

Lớp 

11

Lớp 

12

Tổ hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 3

Tổng 

điểm 3 

môn

TBCM 

theo 

THMXT 

XLRL

Số 

TT

Họ và tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh

Giới 

tính

Dân tộc Tốt 

nghiệp 

THPT tại 

trường

Hộ khẩu 

thường trú

Thời gian thường 

trú

Họ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của bố

Địa 

phương 

đề xuất

Xếp loại hạnh kiểmHọ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của mẹ

Xếp loại 

học lực 

lớp 12

Điểm 

xét tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm thi Tốt nghiệp Kết quả Dự bị 

Đại học

3
Sùng 

Thị Mô

24/4/ 

2005
Nữ Hmông

PTDTNT 

THCS&T

HPT 

Huyện 

Bát Xát

Tả Phìn, 

Dền 

Thàng, 

Bát Xát

24/4/2005 

đến nay
18

Sùng A Cù-

Làm ruộng - 

Thôn Tả 

Phìn - Xã 

Dền Thàng- 

Huyện Bát 

Xát - Tỉnh 

Lào Cai

Sùng Thị 

Dua-Làm 

ruộng - 

Thôn Tả 

Phìn - Xã 

Dền Thàng- 

Huyện Bát 

Xát - Tỉnh 

Lào Cai

Tốt Tốt Tốt Khá 8.25 D01 7.2 9 5.4 21.60 Bát Xát 8,2 Tốt

4
Cử Thị 

Vù

09/01/ 

2005
Nữ Hmông

PTDTNT 

THCS&T

HPT 

Huyện 

Bát Xát

Tả Phìn, 

Dền 

Thàng, 

Bát Xát

09/01/2005 

đến nay
18

Cử A Giáo-

Làm ruộng - 

Thôn Tả 

Phìn - Xã 

Dền Thàng- 

Huyện Bát 

Xát - Tỉnh 

Lào Cai

Sùng Thị 

Pai-Làm 

ruộng - 

Thôn Tả 

Phìn - Xã 

Dền Thàng- 

Huyện Bát 

Xát - Tỉnh 

Lào Cai

Tốt Tốt Tốt Khá 8 D01 5.8 8 6 19.80 Bát Xát 8,2 Tốt

4. Sư phạm Tin học (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên)

1

Đào 

Tiến 

Dũng

07/11/ 

2005
Nam Tày

PTDTNT 

THCS&T

HPT thị 

xã Sa Pa

Bản Hồ, 

Sa Pa

08/11/2005 

đến 

20/10/2023

18

Đào A Có, 

Làm ruộng; 

Bản Hồ, Sa 

Pa

Lò Thị 

Hưởng, Làm 

ruộng; Bản 

Hồ, Sa Pa

Tốt Tốt Tốt Khá 7.61 D01 5.6 8 5.4 19.00 Sa Pa 7,8 Tốt

2

Hoàng 

Thị 

Ngọc 

Linh

05/9/ 

2005
Nữ Giáy 

Trường 

PTDTNT 

THCS&T

HPT 

huyện 

Bảo 

Thắng

Thôn Pạc 

Tà, xã Bản 

Phiệt, 

huyện Bảo 

Thắng, 

tỉnh Lào 

Cai

05/09/2005 

đến 

28/10/2023

18 

năm

Hoàng 

Thanh 

Hùng, làm 

ruộng, thôn 

Pạc Tà, xã 

Bản Phiệt, 

huyện Bảo 

Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Lại Thị 

Liềng, làm 

ruộng, thôn 

Pạc Tà, xã 

Bản Phiệt, 

huyện Bảo 

Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Tốt Tốt Tốt Khá 8.17 D01 5.4 9 5.2 19.60
Bảo 

Thắng
7,4 Tốt

Tổng số: 14 học sinh, trong đó

TT Số lượng

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển

1 2 B00 Đại học Y - Dược Thái Nguyên

2 6 D01 Trường ĐHSP Thái Nguyên

Trường xét chuyển vào học 

trình độ đại học
Ngành

Y khoa

Sư phạm  Tiếng Anh



Từ ngày 

đến nay

Số 

năm

Lớp 

10

Lớp 

11

Lớp 

12

Tổ hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 3

Tổng 

điểm 3 

môn

TBCM 

theo 

THMXT 

XLRL

Số 

TT

Họ và tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh

Giới 

tính

Dân tộc Tốt 

nghiệp 

THPT tại 

trường

Hộ khẩu 

thường trú

Thời gian thường 

trú

Họ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của bố

Địa 

phương 

đề xuất

Xếp loại hạnh kiểmHọ và tên, 

nghề nghiệp, 

chỗ ở hiện 

nay của mẹ

Xếp loại 

học lực 

lớp 12

Điểm 

xét tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm thi Tốt nghiệp Kết quả Dự bị 

Đại học

3 4 D01 Trường ĐHSP Thái Nguyên

4 2 D01 Trường ĐHSP Thái Nguyên

14

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Tin học

Tổng cộng
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